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STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh 
Quê quán Thông tin hộ khẩu Địa chỉ nhận thông báo Dân

tộc
Tôn
 giáo

Trình độ chuyên môn
 và các văn bằng chứng chỉ

Vị trí việc làm
dự tuyển

Đăng ký thi
Tin học

Đối tượng
ưu tiên Ghi chú

Nam Nữ Chuyên môn,
chuyên ngành Ngoại ngữ Tin học

Tiếng Dân
tộc thiểu

số

Chứng chỉ
khác

I Xét nghiệm hạng III

1 Phan Thu Uyên 29/08/2000 Thanh Mai, Thanh
Chương, Nghệ An

197 Trần Nhật Duật, Phường
Duy Tân,  TP Kon Tum, tỉnh

Kon Tum

197 Trần Nhật Duật, Phường
Duy Tân,  TP Kon Tum, tỉnh

Kon Tum
Kinh Không Cử nhân Xét

nghiệm Tiếng Anh B2
CCHN khám
bệnh, chữa

bệnh

Kỹ thuật Y hạng
III

(ngành Xét
nghiệm)

Tin học

II Chuyên viên Pháp chế

2 Võ Ngọc Khánh Huyền 09/10/2000 Phổ Khánh, Đức Phổ,
Quảng Ngãi

75 Nguyễn Văn Cừ, Phường
Quang Trung, TP Kon Tum,

tỉnh Kon Tum

75 Nguyễn Văn Cừ, Phường
Quang Trung, TP Kon Tum,

tỉnh Kon Tum
Kinh Không Cử nhân Luật hình

sự

Tiếng Anh
TOEIC

480

Chuyên viên pháp
chế Tin học

3 Nguyễn Trung Thành 04/01/1997 Đức Đồng, Đức Thọ, Hà
Tĩnh

 Phường Thắng Lợi, TP Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

 156 Bắc Cạn, Phường Thắng
Lợi, TP Kon Tum, tỉnh Kon

Tum
Kinh Không Cử nhân Luật Tiếng Anh Bậc

3
Chuyên viên pháp

chế Tin học

III Vị trí việc làm Kế toán viên: 01.031 

4 Nguyễn Thanh Thùy 01/11/2000 Quế Mỹ, Quế Sơn,
Quảng Nam

Xã Ia Chim, TP Kon Tum,
tỉnh Kon Tum

Xã Ia Chim, TP Kon Tum,
tỉnh Kon Tum Kinh Không Cử nhân Tài chính

ngân hàng TOEIC 515 Kế toán viên Tin học

5 Nguyễn Thị Mai Linh 19/11/2001 An Ninh, Quỳnh Phụ,
Thái Bình

112 thôn Bình Minh, Hà
Mòn, Đăk Hà, Kon Tum

112 thôn Bình Minh, Hà Mòn,
Đăk Hà, Kon Tum Kinh Không Cử nhân kế toán TOEIC 460 Kế toán viên Tin học

Danh sách này có: 05 thí sinh
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